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PHẦN I : MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài nghiên cứu.

       Atlat Địa lí Vệt Nam là một tài liệu học tập hữu ích không chỉ đối với học sinh mà còn cả với giáo viên THCS. Atlat không chỉ dùng làm tài liệu học tập mà còn để tra cứu, là tài liệu không thể thiếu đối với học sinh trong học tập về Địa lý Việt Nam.  Atlat là nguồn tri thức rất cần thiết đối với học sinh học tập trên lớp cũng như ở nhà. Atlat Địa lí Việt Nam  còn được coi đó là “cuốn sách giáo khoa”  địa lí đặc biệt, mà nội dung của nó được thể hiện chủ yếu bằng bản đồ.

       Trong các nhà trường THCS hiện nay, việc hướng dẫn học sinh các phương pháp sử dụng và khai thác Atlat Địa lí Việt Nam một cách có hiệu quả không phải dễ dàng thực hiện được ở tất cả các trường, do khả năng nhận thức, khả năng tư duy tổng hợp, khả năng phân tích và vốn kiến thức của học sinh ở mỗi địa phương có sự khác nhau, với trường THCS Vạn Phúc nói riêng thì khả năng sử dụng khai thác Atlat Địa lí  trong học tập còn có nhiều khó khăn nhất định. Là giáo viên nhiều năm được phân công giảng dạy môn Địa lí lớp 8 và lớp 9,  tôi nhận thấy rằng phần lớn học sinh còn ngại sử dụng Atlat ( chiếm tỉ lệ 77%) , học sinh chưa sử dụng Atlat thường xuyên ( chiếm tỉ lệ 62%)  hoặc một số em chưa biết khai thác Atlat theo hệ thống , còn bỏ sót nhiều dữ liệu liên quan đến câu hỏi phải trả lời có trong các trang Atlat. Vì vậy tôi cũng dành nhiều thời gian cho công tác tìm hiểu các tài liệu hướng dẫn cách sử dụng Altat để hướng dẫn học sinh có được phương pháp tốt nhất khi sử dụng, học tập, kiểm tra dựa vào các trang bản đồ Atlat Địa lí.

         Trong bài viết này tôi xin đưa ra một số kinh nghiệm của bản thân để  “Hướng dẫn học sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam ” từ đó khơi gợi sự yêu thích bộ môn cho học sinh cũng như góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy và học . Bản thân rất mong nhận được sự góp ý của các đồng nghiệp để sáng kiến hoàn thiện hơn.

2. Mục đích nghiên cứu. 

- Nêu ra được một số nội dung khai thác Atlat Địa lí Việt Nam

- Những phương pháp chung khi sử dụng  Atlat Địa lí Việt Nam

- Các kĩ thuật chủ yếu khi sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam

- Cách thức sử dụng  Atlat Địa lí Việt Nam

- Phương pháp đọc từng trang và nhiều trang Atlat  Địa lí Việt Nam

- Xây dựng đề cương nội dung các trang Atlat Địa lí Việt Nam 

- Một số câu hỏi và hướng dẫn trả lời minh họa.

3. Đối tượng nghiên cứu.

- Nghiên cứu phương pháp sử dụng và khai thác Atlat Địa lí Việt Nam

- Học sinh lớp 8 và lớp 9, trường THCS Vạn Phúc – Thanh Trì – Hà Nội

- Áp dụng vào thực hiện trong giảng dạy, học tập môn Địa lí  lớp 8 và lớp 9

4. Phương pháp nghiên cứu. 
4.1.  Phương pháp tổng hợp tài liệu
          Các tài liệu có liên quan đến đề tài gồm các tài liệu tâm lí học, giáo dục học, lí luận dạy học, các phương pháp dạy học môn địa lý thông qua nhiều nguồn khác nhau như sách báo, báo cáo khoa học, mạng Internet, đặc biệt là các sách chuyên ngành như SGK, sách giáo viên, tài liệu bồi dưỡng giáo viên. Qua nghiên cứu như vậy sẽ kế thừa và phát huy được kết quả của các công trình khoa học có liên quan đến đề tài. Bên cạnh đó trong quá trình dạy học tôi cũng đã đúc rút được một số kinh nghiệm quý báu cho bản thân , phục vụ cho việc xây dựng cơ sở lí luận của đề tài
2. Phương pháp thống kê 
         Tôi thống kê những số liệu thu được một cách chính xác để từ đó phân tích, đánh giá, rút ra kết luận. Cụ thể là kết quả học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra thường xuyên và các bài kiếm tra định kì , việc tiến hành phân tích bảng số liệu này là cơ sở minh chứng tốt nhất cho đề tài .
3.Phương pháp điều tra 
         Đối tượng điều tra là các em học sinh khối lớp 8 và lớp 9 trường THCS Vạn Phúc. Thông qua các phiếu khảo sát điều tra và phỏng vấn trực tiếp đã giúp tôi nắm được thực trạng hiện nay của việc sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam cũng như thái độ của học sinh trong quá trình học tập .

5. Kế hoạch nghiên cứu :

         Thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu: trong năn học 2018 – 2019 và các năm học tiếp theo.
PHẦN HAI: NỘI DUNG

1. Cơ sở nghiên cứu.

1.1. Cơ sở lí luận
a. Quan niệm chung về Atlat địa lí Việt Nam

      Atlat, theo định nghĩa của nhà bản đồ học K.A.Xalissiep, là một sưu tập có hệ thống của các bản đồ địa lý theo một chương trình chung để tạo thành một sản phẩm nhất quán. Atla có thể là loại chuyên đề tức là thể hiện về một vấn đề nào đó hoặc có thể là loại tổng hợp khi nó bao gồm các bản đồ nhiều chuyên đề tự nhiên, kinh tế xã hội khác nhau để khắc hoạ đặc điểm đối tượng địa lý trên nhiều khía cạnh. 

      Atlat không đơn thuần là tập hợp các bản đồ khác nhau mà là một sự kết hợp có hệ thống. Atlat tổng hợp gồm những bản đồ về các mặt tự nhiên, xã hội, được xây dựng trên một cơ sở toán học thống nhất, sử dụng những phương pháp thể hiện và chỉ tiêu tổng quát hoá sao cho nội dung và hình thức mang tính nhất quán. Ngoài ra, Atlat còn như một quyển bách khoa toàn thư về địa lý, mang tính phổ thông để truyền bá kiến thức rộng rãi nên atlas được chúng tôi dành nhiều công sức nhằm đảm bảo hình thức, bố cục đẹp, hấp dẫn, nhiều hình ảnh, biểu đồ và bài giải thích đi kèm mỗi bản đồ.
         Atlat địa lí Việ Nam là tập bản đồ thu nhỏ và được đóng thành quyển, được biên soạn đã chứng minh cho tầm quan trọng của Atlat ( bản đồ). Nội dung Atlat chứa đựng nội dung sách giáo khoa. Trong bản thân Atlat có tất cả các thuật ngữ sử dụng trong bài học và trong bản đồ sách giáo khoa. Tuy nhiên cho đến nay việc khai thác và sử dụng Atlat trong giảng dạy và học tập ở các trường THCS còn nhiều hạn chế, học sinh còn nhiều lúng túng khi đọc và khai thác các  nội dung được biểu hiện trong Atlat.
b. Cấu trúc của Atlat địa lí Việt Nam

        - Atlat địa lí Việt Nam là một tài liệu học tập hữu ích không chỉ đối với học sinh mà còn cả với giáo viên THCS.Nội dung của Atlat Địa lí Việt Nam được sử dụng để phục vụ các đối tượng học sinh lớp 8, lớp 9 các trường THCS.
      - Atlat địa lí Việt Nam do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành năm 2014 gồm 3 phần chính với 31 trang, trong đó có đủ các nội dung sau:
+ Phần địa lí tự nhiên Việt Nam : bao gồm các trang bản đồ hình thể, địa hình, địa chất khoáng sản, khí hậu, đất ,sông ngòi, thực động vật và ba miền tự nhiên. 

+ Phần địa lí dân cư – xã hội : gồm các trang bản đồ hành chính,dân số, dân tộc kèm theo đồ thị, bảng số liệu , tháp tuổi. 

+ Phần địa lí kinh tế: gồm các bản đồ nông nghiệp chung,lùa, hoa màu,chăn nuôi, cây công nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, bản đồ công nghiệp chung, các ngành công nghiệp trọng điểm, công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, bản đồ giao thông, thương mại , du lịch.
+  Phần địa lí các vùng kinh tế : gồm các bản đồ vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hông, Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long

         - Các trang bản đồ trong bản Atlat Địa lí Việt Nam có tỉ  lệ như sau:  

+ Các trang bản đồ chính có tỉ lệ  là 1:6.000.000,

+ Các trang bản đồ phụ có tỉ lệ là 1:18.000.000 

+ Bản đồ ngành kinh tế có tỉ lệ 1: 9.000.000

+ Bản đồ các miền tự nhiên có tỉ lệ 1:3.000.000 

 Đây là các trang bản đồ rất thuận lợi cho việc khai thác sử dụng trong giảng dạy và học tập địa lý tự nhiên Việt Nam. 

c. Ý nghĩa của Atlat trong môn Địa lí.

- Atlat không chỉ dùng làm tài liệu học tập mà còn để tra cứu, nên trong bản đồ còn có thêm  bổ sung và chỉ dẫn địa danh hoặc tra cứu (ví dụ: bảng độ cao núi, chiều dài sông, diện tích của các nước, dân số của các quốc gia...)

- Atlat Địa lí Việt Nam là tài liệu không thể thiếu đối với học sinh trong học về Địa lý Việt Nam, Atlat là nguồn tri thức cần thiết đối với học sinh học tập trên lớp cũng như ở nhà. 

1.2. Cơ sở thực tiễn
         Thông qua việc tham khảo ý kiến trên địa bàn huyện Thanh Trì thì hầu hết giáo viên THCS đều hiểu được những phương hướng đổi mới trong mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục và đều cho rằng việc đổi mới phương pháp dạy học là nhân tố quyết định đén việc nâng cao chất lượng dạy học địa lí . Vì vậy việc tìm tòi nghiên cứu các phương pháp dạy học mới là yêu cầu thiết yếu. Đối với môn Địa lí nói riêng và các môn học ở bậc THCS nói chung cũng vậy, vì thế đã có nhiều nỗ lực trong việc đổi mới phương pháp dạy học của cả nhà trường và giáo viên .

         Nhận thức được xu thế đổi mới của phương pháp dạy học hướng vào sử dụng ngày càng nhiều các phương tiện kĩ thuật dạy học hiện đại nên công tác bồi dưỡng giáo viên luôn được đề cao. Bên cạnh việc bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thì giáo viên hiện nay còn được đào tạo để sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như máy vi tính , máy chiếu….Tuy nhiên , thực tế hiện nay việc giảng dạy của giáo viên chủ yếu dựa vào SGK, giáo viên chưa chú trọng hướng dẫn cho học sinh các kĩ năng sử dụng Atlat địa lí Việt Nam trong các tiết học.Thực tế không phải những giáo viên đó không yêu nghề, không có ý thức tìm ra những phương pháp dạy học mới mà do điều kiện đồ dùng dạy học tại địa phương còn thiếu thốn . Hơn nữa hiện nay hầu hết các em chỉ chú trọng tập trung vào hai môn học chính là toán, văn, vai trò của các môn học khác hầu như rất mờ nhạt. Có rất nhiều ý kiến học sinh cho rằng bộ môn Địa lí là môn phụ vì vậy các em không cần đầu tư vào học tập mà chỉ học qua loa cho dạt điểm  trung bình mà thôi. Từ nhứng nguyên nhân khách quan nêu trên nên hiện trạng dạy học môn địa lí hầu như chưa đáp ứng được nhu cầu cần thiết của môn học này , do đó việc nghiên cứu đổi mới phương pháp là cần thiết .

Để phát huy được tính tích cực, chủ động trong học tập của học sinh thì kĩ năng khai thác bản đồ nói chung và Atlat Địa lí Việt Nam nói riêng là kĩ năng cơ bản và không thế thiếu của môn Địa lí.Nếu không nắm vững kĩ năng này thì khó có thể hiểu và giải thích được các sự vật, hiện tượng địa lí, đồng thời cũng rất khó tự mình tìm tòi các kiến thức địa lí khác. Do vậy,việc rèn luyện kĩ năng làm việc với bản đồ nói chung, Atlat Địa lí Việt Nam nói riêng, là vô cùng quan trọng khi học môn Địa lí. Thông  qua thực tế giảng dạy ở trường THCS tôi nhận thấy rằng đa số học sinh mới chỉ khai thác kiến thức bài học thông qua nội dung kênh chữ trong sách giáo khoa, các em vẫn chưa biết cách và chưa chú trọng việc đọc và phân tích các biểu đồ, lược đồ địa lí. Việc khai thác kiến thức trong Atlat địa lí Việt Nam còn nhiều bỡ ngỡ, lúng túng.
        Xuất phát từ thực tế trên, tôi đã lựa chọn đề tài này để nghiên cứu và thực nghiệm trong quá trình giảng dạy, đến nay đã thu được những kết quả khả quan, đồng thời cũng rút ra được một số kinh nghiệm cho bản thân. Xin trao đổi với các bạn đồng nghiệp để cùng nhau tìm ra phương pháp dạy học môn Địa lí đạt kết quả cao hơn.
   
2. Thực trạng sử dụng Atlat Địa lí Việt nam trong giảng dạy và trong học tập


2.1.Thuận lợi:


- Về phía nhà trường : được sự quan tâm tạo điều kiện của của Ban lãnh đạo nhà trường, tổ chuyên môn khi bản thân đưa ra ý tưởng và đề nghị thực hiện sáng kiến kinh nghiệm.
- Về phía giáo viên: bản thân là một giáo viên trẻ , tôi luôn có ý thức trách nhiệm cao trong công tác giảng dạy, luôn tự trau dồi kiến thức, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tìm mọi biện pháp để nâng cao chất lượng dạy và học.
- Về phía học sinh: phần lớn học sinh có đầy đủ đồ dùng học tập, ý thức học tập tương đối tốt, yêu thích môn học.
2.2. Khó khăn: 

- Nhà trường chưa đạt chuẩn Quốc gia nên cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn, chưa có phòng chức năng riêng, số lượng tranh ảnh, bản đồ còn hạn chế.

- Số lượng Atlat phục vụ cho học sinh học tập chưa đầy đủ.

- Phụ huynh học sinh phần lớn làm nông nghiệp, công việc bận rộn, trình độ nhận thức không đồng đều nên chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình. 
- Bản thân học sinh vẫn coi nhẹ môn học ,chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu tìm hiểu và học tập bộ môn Địa lí.
- Khả năng nhận thức của học sinh con em các xã còn nhiều hạn chế vì vậy khả năng vận dụng kiến thức toán học để tính toán, xử lí số liệu, khả năng phân tích mối quan hệ nhân quả, khả năng tư duy tổng hợp chưa tốt.

- Mặc dù giáo viên đã hướng dẫn cho học sinh xây dựng được hệ thống đề

cương ở các trang Atlat nhưng việc hoàn thiện nội dung dựa vào đề cương của

học sinh còn có nhiều hạn chế, học sinh còn lười làm bài tập.
3. Nội dung và các biện pháp thực hiện

3.1.  Phương pháp chung khi sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam

 Các kĩ thuật chủ yếu khi sử dụng Atlat

- Nhớ thuộc kí hiệu, ước hiệu.

- Kĩ thuật tính toán, đo đạc, so sánh, xác định vị trí địa lí, xác định các mối quanhệ tương hỗ, phân tích các mối quan hệ nhân quả, đọc tổng hợp (nhớ cấu trúc,dàn bài,...)

- Kĩ thuật chồng xếp bản đồ (tìm đúng tờ bản đồ, xác định phạm vi liên hệ, so

sánh) 

- Kĩ thuật sử dụng lát cắt địa hình, biểu đồ, bảng số liệu.

- Kĩ thuật trình bày, giải thích, viết báo cáo dựa vào kiến thức khai thác ở Atlat(kĩ thuật trình bày và giải thích; kĩ thuật viết báo cáo).

3.2. Cách thức sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam

          Đối với trang đầu của Atlat Địa lí Việt Nam: học sinh cần hiểu được ý nghĩa, cấu trúc, đặc điểm của Atlat; nắm chắc các kí hiệu chung.
          Đối với các trang bản đồ trong Atlat Địa lí Việt Nam:
Học sinh phải xác định được vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ ; nêu đặc điểm của các đối tượng địa lí (đất, khí hậu, nguồn nước, khoáng sản, ); trình bày sự phân bố các đối tượng địa lí, như: khoáng sản, đất đai, địa hình, … ; giải thích sự phân bố các đối tượng địa lí; phân tích mối quan hệ giữa các đối tượng địa lí, phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên với nhau (khí hậu và sông ngòi, đất và sinh vật, cấu trúc địa chất và địa hình,…), giữa các yếu tố, tự nhiên, … ; đánh giá các nguồn lực phát triển nghành và vùng kinh tế; trình bày tiềm năng, hiện trạng phát triển của một ngành, lãnh thổ; phân tích mối quan hệ giữa các ngành và các lãnh thổ kinh tế với nhau ; trình bày tổng hợp các đặc điểm của một lãnh thổ.
        Thông thường khi phân tích, hoặc đánh giá một đối tượng địa lí, học sinh cần tái hiện vốn tri thức địa lí đã có của bản thân vào việc đọc các trang Atlat. Về đại thể, có thể dựa vào một số gợi ý sau đây:
- Vị trí địa lí, phạm vi của lãnh thổ (thường là vùng kinh tế, hoặc một đơn vị hành chính)

+ Vị trí của lãnh thổ: tiếp giáp với những vùng lãnh thổ nào.

+ Diện tích và phạm vi lãnh thổ.

+ Đánh giá ý nghĩa của vị trí địa lí và diện tích lãnh thổ đối với phát triển kinh tế - xã hội.

- Địa chất:

+ Sơ lược về lịch sử phát triển địa chất (những nét tổng quát về lịch sử địa chất kiến tạo đã diễn ra trong lãnh thổ, từ cổ nhất đến trẻ nhất).

+ Đặc điểm và phân bố các loại đá (xét theo nguồn gốc phát sinh: mắc ma, biến chất, trầm tích; tỉ lệ các loại đá: loại chủ yếu, loại thứ yếu; tuổi của đá: Nguyên sinh (Pt), Cổ sinh (Pz), Trung sinh (Mz),Tân sinh (Kz).

+ Đặc điểm về cấu trúc kiến tạo (các đới kiến tạo, các tần cấu tạo theo niên đại ).

- Khoáng sản:

+ Khoáng sản năng lượng (trữ lượng, chất lượng, phân bố).

+ Kim loại (trữ lượng, chất lượng, phân bố).

+ Phi kim loại (trữ lượng, chất lượng, phân bố).

-  Địa hình :

+ Những đặc điểm chính của địa hình (tỉ lệ diện tích các loại địa hình và sự phân bố của chúng; hướng nghiêng của địa hình, hướng chủ yếu của địa hình (đông, tây, nam, bắc),các bậc địa hình (chia theo độ cao tuyệt đối),tính chất cơ bản của địa hình.

+ Một số mối quan hệ giữa địa hình với các nhân tố khác: địa hình với vận động kiến tạo, địa hình với nham thạch,địa hình với kiến trúc địa chất (uốn nếp, đứt gãy…), địa hình với khí hậu.

+ Các khu vực địa hình (khu vực núi: sự phân bố, diện tích, đặc điểm chung, sự phân chia thành các khu vực nhỏ hơn;khu vực đồi; sự phân bố, diện tích, đặc điểm chung, các tiểu khu, vùng; khu vực đồng bằng: sự phân bố, diện tích, tính chất, các tiểu khu (nếu có)

-  Khí hậu

+ Các nét đặc trưng về khí hậu: bức xạ mặt trời, số giờ nắng (trong năm, ngày dài nhất, ngắn nhất), bức xạ tổng cộng (đơn vị: kcal/cm2/năm), cân bằng bức xạ (đơn vị: kcal/cm2/năm), độ cao Mặt Trời và ngày tháng Mặt Trời qua thiên đỉnh.

+ Xác định kiểu khí hậu với những đặc trưng cơ bản (kiểu khí hậu như: khí hậu nhiệt đới gió mùa, có mùa đông lạnh và ít mưa, mùa hạ nóng và mưa nhiều; hoặc khí hậu á xích đạo, nóng quanh năm, mùa mưa kéo dài, mùa khô ngắn nhưng sâu sắc; những chỉ số khí hậu, thời tiết cơ bản như: nhiệt độ trung bình năm, tổng nhiệt độ, biên độ nhiệt, cơ chế hoàn lưu các mùa, số đợt frông lạnh, số lần có hội tụ nhiệt đới, tháng nóng nhất, tháng lạnh nhất, lượng mưa trung bình năm, phân bố lượng mưa theo thời gian và không gian, tính chất mưa.

+ Tính chất theo mùa của khí hậu (sự khác biệt giữa các mùa).

+ Các miền hoặc khu vực khí hậu.

- Thủy văn :

+ Mạng lưới sông ngòi.

+ Đặc điểm chính của sông ngòi: mật độ dòng chảy, tính chất sông ngòi (hình dạng, ghềnh thác, độ uốn khúc, hướng dòng chảy, độ dốc lòng sông…), chế độ nước, môđun lưu lượng (lít/s/km2), hàm lượng phù xa.

+ Các sông lớn trên lãnh thổ (nơi bắt nguồn, nơi chảy qua, hướng chảy, chiều dài, các phụ lưu, chi lưu, diện tích lưu vực,độ dốc lòng sông, nham gốc chảy qua, chế độ nước, hàm lượng phù sa).

+ Giá trị kinh tế (giao thông, thủy lợi, thủy sản, công nghiệp….).Các vấn đề khai thác, cải tạo, bảo vệ sông ngòi.

- Thổ nhưỡng:

+ Đặc điểm chung (các loại thổ nhưỡng, đặc điểm của thổ nhưỡng, phân bố thổ nhưỡng)

+ Các nhân tố ảnh hưởng (đá mẹ, địa hình, khí hậu, sinh vật…).

- Tài nguyên sinh vật

+ Thực vật: tính phong phú, đa dạng hay nghèo nàn về số loại cây, về cấu trúc thực bì (nguyên sinh, thứ sinh, các tầng tán, thảm cây…), tỉ lệ che phủ rừng, sự phân bố, đặc điểm các loại hình thực bì.

+ Động vật: các loại động vật hoang dã và giá trị của chúng, các vườn quốc gia (khu bảo tồn thiên nhiên hoặc khu dự trữ sinh quyển…), mức độ khai thác và các biện pháp bảo vệ.

- Các miền tự nhiên

+ Vị trí địa lí

+ Đặc điểm tự nhiên (địa chất và khoáng sản, địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, thực và động vật).

+ Một số vấn đề về khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên.

+ Khai thác lâm sản.

+ Bảo vệ rừng và trồng rừng.

-  Du lịch

+ Tài nguyên du lịch tự nhiên (vườn quốc gia, hang động, nước khoáng, bãi biển, thắng cảnh).

+ Vị trí địa lí.

           Trong nhiều trường hợp, học sinh phải chồng xếp các trang bản đồ Atlat để trình bày về một lãnh thổ địa lí cụ thể.


    Ngoài ra, khi làm việc với Atlat Địa lí Việt Nam,cũng cần chú ý đến việc phân tích các lát cắt, biểu đồ, số liệu… Đây được coi là các thành phần bổ trợ nhằm làm rõ, hoặc bổ sung những nội dung mà các bản đồ trong Atlat không thể trình bày rõ được. Thí dụ, các biểu đồ ở bản đồ du lịch bổ sung thêm nội dung tình hình phát triển và cơ cấu khách du lịch quốc tế của nước ta. Hoặc đối với bản đồ Các miền tự nhiên, các lát cắt địa hình trở thành minh chứng rất trực quan về hướng nghiêng và hình thái địa hình của từng miền.
3.3. Hướng dẫn học sinh phương pháp đọc và phân tích  Atlat Địa lí Việt Nam.

a. Các bước làm việc với từng trang Atlat Địa lí Việt Nam.

        Sử dụng trang Atlat  Địa lí Việt Nam theo các bước sau:

- Bước 1: Lập đề cương (dàn bài) kiến thức cần khai thác. Nếu HS lần đầu tiên làm việc với Atlat, giáo viên nên hướng dẫn HS cách làm như sau:

     + Quan sát trang Atlat địa lí: Xác định trang này dùng để dạy những bài nào trong chương trình, SGK? Bài nào là chủ yếu?

     + Làm việc với SGK (với bài cụ thể được sử dụng nhiều trong trang Atlat đã nói ở trên): Xác định những kiến thức được thể hiện trên trang bản đồ của Atlat địa lí

     + Sắp xếp, hình thành một đề cương (dàn ý) ngắn ngọn, lôgic hợp lý, thuận

tiện cho việc tìm kiếm kiến thức trên Atlat

- Bước 2: Đọc và phân tích các dữ liệu được thể hiện ở một trang bản đồ trong Atlat Địa lí Việt Nam .Chú ý vị trí và các đối tượng địa lí, đặc điểm của đối tượng địa lí, các mối quan hệ tương hỗ, nhân quả, các quy luật địa lí. 

- Bước 3: Trình bày thành bài làm (bài viết tự luận/ bản báo cáo)

b. Ví dụ minh họa: Đọc trang bản đồ Hình thể của Atlat Atlat Địa lí Việt 
Hướng dẫn khai thác:
* Bước 1: Lập đề cương (dàn bài) 

 a. Quan sát trang Atlat Địa lí: Xác định trang này được sử dụng chủ yếu

cho bài : “ Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ”

b. Làm việc với bài Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, xác định những kiến thức được thể hiện trên trang bản đồ của Atlat địa lí như sau:

- Vị trí và giới hạn lãnh thổ: Vị trí tiếp giáp, các điểm cực; các tỉnh, thành phố; múi giờ; vị trí các đảo xa nhất về phía Đông của Việt nam

- Đặc điểm lãnh thổ.

+ Phần đất liền: Chiều dài Bắc - Nam, Đông  Tây, (nơi hẹp nhất) hình

dạng lãnh thổ. 

+ Phần biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam: Đặc điểm chung, một số

đối tượng nổi bật

* Bước 2:  HS sử dụng các kí hiệu để đọc bản đồ trang Atlat Việt nam, chọn lọc kiến thức để lấp đầy đề cương trên.

* Bước 3: Trình bày thành bài làm 

 1. Vị trí địa lí:

- Các điểm cực trên phần đất liền nước ta :

+ Điểm cực Bắc: tại vĩ tuyến 23022’B, tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

+  Điểm cực Nam: tại vĩ tuyến 8034’B, tại Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

+ Điểm cực Đông: tại kinh tuyến 109024’Đ, tại bán đảo Hòn Gốm, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

+ Điểm cực Tây: tại kinh tuyến 102009’Đ, trên núi Pulasan tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

- Múi giờ: Số 7 (do kinh tuyến 1050 Đ chạy qua Hà Nội)

- Vị trí các đảo xa nhất về phía Đông: các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

 2. Đặc điểm, lãnh thổ:

 a. Phần đất liền:

- Chiều dài bắc nam phần đất liền: 150 vĩ tuyến (1650km)

- Nơi hẹp nhất theo chiều đông - tây: Chưa đầy đủ 50km (Quảng Bình)

-  Hình dạng lãnh thổ: Đường bờ biển hình chữ S, lãnh thổ kéo dài theo chiều

bắc nam, hẹp ngang.

 b. Phần biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam.

- Rất rộng về phía đông và đông nam có nhiều đảo và quần đảo

- Một số đối tượng nổi bật:

    + Đảo lớn nhất: Phú Quốc (thuộc tỉnh Kiên Giang)

    + Vịnh đẹp nhất: Hạ Long (thuộc tỉnh Quảng Ninh

    + Quần đảo xa nhất: Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa

3.4. Xây dựng đề cương các trang Atlat  Địa lí tự nhiên Việt Nam           

         Để đọc các trang bản đồ chủ đề của  Atlat  Địa   lí  Việt   Nam,   cần   lập  đề cương nội dung cần khai thác trên trang bản đồ Atlat theo các bước đã nêu trên.Trên cơ sở đề cương đó, tìm từ Atlat các nội dung cụ thể cần thiết.

         Sau đây là một số dàn bài kiến thức địa lí cần khai thác qua từng trang Atlat Địa lí Việt Nam

a. Trang “Hành chính”
- Các tỉnh (diện tích tự nhiên, dân số, tỉnh lị; thành phố, thị xã thuộc tỉnh)

- Thủ đô

- Các thành phố trực thuộc trung ương

- Các điểm dân cư khác

- Các huyện đảo

b. Trang “Hình thể”
- Các điểm cực bắc, nam, đông, tây thuộc phần đất liền; phạm vi vùng đất, vùng biển, vùng trời

- Vùng đất:

    + Đường biên giới trên đất liền (với nước nào, chiều dài), đặc điểm.

- Vùng biển:

    + Đường bờ biển (từ đâu đến đâu, đặc điểm)

    + Đảo (khái quát về số lượng và vị trí ); Quần đảo (tên, thuộc tỉnh)

- Vùng trời: ranh giới

c. Trang “Địa chất khoáng sản”
- Các giai đoạn, thời kì, đặc điểm địa chất Việt Nam

    + Tân khiến tạo (vận động kiến tạo, các dạng địa hình lớn, các đứt gãy, các đáchủ yếu)

    + Cổ kiến tạo (vận động kiến tạo, các dạng địa hình lớn, các đứt gãy, các đá chủ yếu)

    + Tiền Cambri (vận động kiến tạo, các dạng địa hình lớn, các đứt gãy, các đá chủ yếu)

- Khoáng sản (tên, phân bố)

- Địa chất biển Đông và các vùng biển kề cận

d. Trang “Khí hậu”
- Nhiệt: 

   + Nhiệt độ trung bình năm

    + Nhiệt độ trung bình tháng 1 và tháng 7

- Lượng mưa:

    + Lượng mưa trung bình năm. Những địa điểm mưa nhiều, mưa ít

    + Tổng lượng mưa từ tháng 11 đến tháng 4, từ tháng 5 đến tháng 10

- Gió:

    + Gió mùa đông

    + Gió màu hạ

- Bão: (Hướng và tần suất)

- Sự phân hóa khí hậu theo lãnh thổ: (phân tích biểu đồ khí hậu ở các địa điểm để  thấy rõ) sự phân hóa tây, đông, bắc, nam; độ cao. 

    + Nhiệt độ trung bình năm, nhiệt độ trung bình tháng 1 và tháng 7, nhiệt độ   cực đại, nhiệt độ cực tiểu, biến trình nhiệt, biên độ nhiệt năm. 

    + Lượng mưa trung bình năm, các tháng mùa mưa, các tháng mùa khô, tháng mưa lớn nhất, tháng mưa nhỏ nhất, biến trình mưa

    + Gió: Các loại gió, gió chiếm ưu thế

- Các miền khí hậu (điểm nổi bật về nhiệt, lượng mưa, gió mùa, bão)

- Các vùng khí hậu (điểm nổi bật về nhiệt, lượng mưa, gió mùa, bão)

e. Trang “Các hệ thống sông”
- Mạng lưới sông ngòi dày đặc, đa số sông nhỏ

- Hướng sông

- Các hệ thống sông chính: 

    + Mạng lưới: Dòng chính (nơi bắt nguồn, nơi đổ ra, hình thái dòng chính); cácphụ và chi lưu; hình thái mạng lưới.

    + Lưu vực: diện tích

- Lưu lượng nước và thủy chế của sông Hồng, Đà Rằng, Mê Kông

g. Trang “Các nhóm và loại đất chính”
- Tính đa dạng

- Các nhóm đất chính (các loại và tương quan diện tích, vùng phân bố).

- Các loại đất (diện tích, phân bố)

- Đặc điểm (màu sắc, độ dày tầng đất, thành phần cơ giới,...) của các loại đất  feralit trên đá phiến sét, đất feralit  trên đá ba zan, đất phù sa (đất mặn)

h. Trang “Thực vật và động vật”
- Thực vật:  + Sự đa dạng (loại, thảm thực vật)

                    + Các thảm thực vật chính và sự phân bố
- Động vật:  + Sự đa dạng (loài)

                    + Một số loài chính và sự phân bố

                    + Các phân khu địa lí động vật

i. Trang :Các miền tự nhiên”
Gồm 3 miền: Bắc và Đông Bắc Bắc bộ, Tây Bắc và Bắc Trung bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Trong mỗi miền trình bày: 

- Vị trí địa lí

- Địa hình

- Độ cao, hướng, hướng nghiêng, hình thái (độ dốc, thung lũng, độ chia cắt, mở rộng hay thu hẹp,...) một số dạng điạ hình nổi bật, sự phân hóa.

- Bờ biển (tính đa dạng, các vịnh, đảo, quần đảo...) và vùng biển (thềm lục địa ,độ sâu, rộng, dòng biển)

- Sông ngòi: hướng, các hệ thống sông.
3.5.  Một sô câu hỏi và hướng dẫn trả lời minh hoạ

      * Câu 1:  Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, chứng minh khí hậu Việt Nam là khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa.

Hướng dẫn trả lời
Học sinh sử dụng các bản đồ khí hậu trang 9, kết hợp với kiến thức đã học học sinh có thể làm rõ được các đặc điểm trên của khí hậu.

- Tính chất nhiệt đới: 

+ Bản đồ nhiệt độ trung bình năm trong Atlat cho thấy khắp nơi trên lãnh thổ nước ta (trừ vùng núi cao) đều có nhiệt độ trung bình năm trên 200C, đạt tiêu chuẩn của khí hậu nhiệt đới.

+ Kiến thức trong bài học -> Tổng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ dương quanh năm, số giờ nắng nhiều từ 1400 đến 3000 giờ/năm.

- Tính chất ẩm: 

 + Bản đồ lượng mưa trung bình năm trong Atlat cho thấy hầu khắp mọi nơi trên lãnh thổ nước ta đều có lượng mưa lớn, từ 1600 mm trở lên, tại các sườn núi đón gió (Sa Pa, Kon Tum …) lượng mưa rất lớn trên 2800 mm.

+ Kiến thức trong bài học -> độ ẩm không khí cao trên 80%, cân bằng ẩm luôn dương.

- Gió mùa: Bản đồ khí hậu chung trong Atlat cho thấy trên lãnh thổ nước ta có sự hoạt động của các loại gió hướng và tính chất thay đổi theo mùa. 

+ Gió tháng I (gió mùa mùa đông) có hướng đông bắc, gắn với mùa ít mưa và mùa đông lạnh ở miền Bắc.

+ Gió tháng VII (gió mùa mùa hạ) hướng gió tây nam, gắn với mùa mưa và nóng ở 2 miền Bắc và Nam. Riêng vùng duyên hải Trung Bộ do tác động của địa hình, gió mùa mùa hạ đầu mùa sau khi vượt qua dãy núi Trường Sơn trở thành gió phơn khô nóng, tạo nên mùa khô kéo dài cho vùng này.

     Như vậy dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, với sự hướng dẫn của giáo viên học sinh dễ dàng chứng minh được các đặc điểm của khí hậu Việt Nam.
     * Câu 2:  Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, trình bày sự phát triển và phân bố ngành thuỷ sản nước ta.

Hướng dẫn trả lời

Học sinh dựa vào Atlat trang 20, trình bày được những nội dung sau:

- Về tình hình chung:

+ Khai thác các số liệu về tổng sản lượng thuỷ sản năm 2000, 2005, 2007 sẽ nêu được sự phát triển đột phá của ngành thuỷ sản.

+ Chia tổng sản lượng thuỷ sản cho dân số sẽ thấy số lượng thuỷ sản trên đầu ngưòi là khá lớn ......

+ Dựa vào số liệu biểu đồ tính tốc độ tăng trưởng của thuỷ sản nuôi trồng, thuỷ sản khái thác sẽ thấy -> nuôi tròng thuỷ sản ngày càng chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu ngành thuỷ sản. 

- Khai thác thuỷ sản:

+ Sử dụng số liệu ở biểu đồ về khai thác thuỷ sản năm 2000 (1660,9 nghìn tấn), 2007 (2074,5 nghìn tấn), sẽ nêu được về sự phát triển, tính số lần tăng thêm về sản lượng khai thác sẽ nêu đựơc về mức độ tăng trưởng của ngành khai thác thuỷ sản. 

+ Dựa vào lược đồ khai thác thuỷ sản sẽ trình bày được về phân bố -> tất cả các tỉnh giáp biển đề đẩy mạnh đánh bắt thuỷ sản, nhưng tập trung  nhất là các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Các tỉnh dẫn đầu là Kiên Giang, Bà Rịa – Vũng Tầu, Bình Thuận, Cà mau.

- Nuôi trồng thuỷ sản:

+ Sử dụng số liệu ở biểu đồ về nuôi trồng thuỷ sản năm 2000 (589,6 nghìn tấn), 2007 (2123,3 nghìn tấn), sẽ nêu được về sự phát triển, tính số lần tăng thêm về sản lượng nuôi trồng sẽ nêu đựơc về mức độ tăng trưởng của ngành nuôi trồng thuỷ sản. 

+ Nhiều lào thuỷ sản đã trở thành đối tượng nuôi trồng, nhưng quan trọng hơn cả là nuôi tôm và nuôi cá nước ngọt.

+ Dựa vào lược đồ khai thác thuỷ sản sẽ trình bày được về phân bố -> nghề nuôi tôm, nuôi cá nước ngọt tập trung ở đồng bằng sông Cửu Long, sau đó là đồng bằng sông Hồng .........
* Câu 3:  Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, trình bày các đặc điểm của dân số nước ta.

Hướng dẫn trả lời

Học sinh dựa vào Atlat trang 15, trình bày được những nội dung sau:

- Lấy số liệu dân số ở biểu đồ cột trang dân số: năm 2007 nước ta có 85,17 triệu người, thống kê các dân tộc (54 dân tộc) trang dân tộc -> trình bày được đặc điểm Việt Nam là nước đông dân, có nhiều thành phần dân tộc……..

- Tính toán số liệu theo biểu đồ, phân tích biểu đồ (tháp dân số) -> làm rõ được đặc điểm dân số còn tăng nhanh, cơ cấu dân số trẻ.

+ Số liệu ở biểu đồ -> số dân năm 1960: 30,17 triệu người đến năm 1989: 64,41 triệu người tăng hơn 2 lần trong khoảng 30 năm, chứng tỏ sự bùng nổ dân số nước ta ở nử cuối thế kỉ XX trước đây. Dân số năm 2005: 83,11 triệu người, năm 2007: 85,17 triệu người -> cho thấy số dân tăng thêm hàng năm còn lớn ( 1 triệu người) mặc dù tỉ lên tăng dân số đã giảm nhiều.

+ Phân tích tháp dân số 1999 và 2007, nếu so sánh với tháp dân số của các nước dân số già (Hoa kì,….) cả 2 tháp dân số Việt Nam: tỉ lệ người già trên 60 tuổi chưa nhiều, tỉ lệ người trong tuổi lao động rất lớn, tỉ lệ trẻ em dưới 14 tuổi còn khá nhiều -> Cơ cấu dân số nước ta thuộc loại trẻ. Hình dạng tháp dân số năm 2007  so với năm 1999 cho thấy tỉ lệ phần nhóm tuổi dưới tuổi lao động thu nhỏ lại, tỉ lệ các nhóm tuổi già tăng lên -> chứng tỏ đang có sự biến đổi nhanh chóng về cơ cấu dân số theo nhóm tuổi.  
    * Câu 4:  Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao Đông Nam Bộ là vùng có giá trị sản sản xuất công nghiệp lớn nhất cả nước.

Hướng dẫn trả lời

 Giải quyết câu hỏi này học sinh cần dựa vào nhiều trang Atlat kết hợp với các kiến thức đã học, để khai thác những nhân tố thuận lợi về vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế -  xã hội của vùng với phát triển công nghiệp.

- Trang bản đồ các vùng kinh tế cho thấy Đông Nam Bộ có vị trí bản lề, tiếp giáp Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, liền kề Đồng bằng sông Cửu Long …. ; trang bản đồ giao thông cho thấy mạng lưới giao thông của vùng rất phát triển, có các cảng biển sân bay lớn nhất nước, là đầu mối giao thông vận tải quan trọng …… Vị trí địa lí đó cùng với giao thông vận tải phát triển đã tạo lợi thế rất lớn cho vùng trong phát triển công nghiệp.

- Về tự nhiên: 

+ Trang khoáng sản -> Vùng có nguồn khoáng sản quan trọng là dầu khí, trữ lượng lớn ở vùng thềm lục, ngoài ra là đất sét, cao lanh -> C. Nghiệp

+ Các trang Atlat địa hình, đất đai, khí hậu, sông ngòi, sinh vật …. -> vùng có nhiều đất badan, đất phù sa cổ; khí hậu cận xích đạo; tài nguyên sinh vật phong phú (hải sản); tiềm năng thuỷ điện => Tạo thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và khai thác thuỷ năng.

- Về kinh tế - xã hội: 

+ Trang Atlat dân cư -> Đông Nam Bộ có các thành phố và đô thị lớn, đặc biệt là TP Hồ Chí Minh => có thị trường lớn cho công nghiệp, nhất là tập trung nguồn lao động có kĩ thuật và tay nghề cao…..

+ Các trang Atlat kinh tế giao thông, công nghiệp… Cho thấy vùng có những thuận lợi về cơ sở hạ tầng (giao thông, thông tin, điện, nước), tập trung nhiều trung tâm công nghiệp lớn và rất lớn của cả nước, có sự phát triển đa dạng các ngành công nghiệp với nhiều ngành kĩ thuật cao … 

+ Kiến thức bài học vùng còn thu hút được nguồn vốn lớn và sự đầu tư ở trong và ngoài nước, chính sách của Nhà nước với phát triển công nghiệp của vùng …

          Tất cả các yếu tố thuận lợi trên đã tạo điều kiện để Đông Nam Bộ trở thành vùng sản xuất công nghiệp lớn nhất ta.

4.  Kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm

4.1. Kết quả đạt được : 
Trải qua quá trình dạy học ở trường THCS Vạn Phúc  kết quả cho thấy:
Về kiến thức: Thông qua việc sử dụng Atlat địa lí Việt Nam, học sinh lĩnh hội kiến thức nhanh hơn, tiếp nhận thông tin địa lý nhẹ nhàng hơn, kiến thức nắm được vững vàng hơn và bước đầu học sinh yêu thích học tập bộ môn hơn, giờ học sôi nổi hơn.
Cụ thể kết quả hướng dẫn học sinh sử dụng Atlat địa lí Việt Nam từ 15/8/2018 đến hết tháng 2/2019 như sau:
	
	Từ 8/2018

đến hết 10/2018
	Từ 11/2018 
đến hết 12/2018
	Từ 1/2019 

đến hết  2/2019

	
	Tỉ lệ HS chưa biết đọc Atlat
	Tỉ lệ HS đã biết đọc Atlat
	Tỉ lệ HS chưa biết đọc Atlat
	Tỉ lệ HS đã biết đọc Atlat
	Tỉ lệ HS chưa biết đọc Atlat
	Tỉ lệ HS đã biết đọc Atlat

	Khối 8

( 199 HS)
	65,6%

	34,4%
	37,9%
	62,1%
	8,7%
	91,3%

	Khối 9

(173 HS)
	60,2%

	39,8%
	25,3%
	74,7%
	5,4%
	94,6%


Về mặt kĩ năng: học sinh đã sử dụng tương đối thành thạo các kĩ năng thông qua việc sử dụng Atlat địa lí Việt Nam như : Quan sát, mô tả, nhận xét các yếu tố tự nhiên được thể hiện trong Atlat địa lí Việt Nam và  phân tích được mối quan hệ giữa chúng. Biết vận dụng kiến thức đã học để tìm hiểu thiên nhiên môi trường xung quanh, bổ sung kiến thức địa lý cho mình. Giải thích được các hiện tượng tự nhiên đơn giản và vận dụng vào thực tế đời sống sản xuất tại địa phương. Rèn luyện cho học sinh khả năng thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin địa lý.

Về thái độ tình cảm: Học sinh yêu thích học tập bộ môn, yêu mến thiên nhiên, từ đó có ý thức bảo vệ thiên nhiên môi trường. Có niềm tin vào khả năng của con người để chinh phục tự nhiên, cải tạo tự nhiên để phục vụ cuộc sống.Từ đó các em có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh “Xanh - Sạch - Đẹp” môi trường sống trong lành. Giữ gìn vệ sinh trường,  lớp, có ý thức chăm sóc và bảo vệ cảnh quan trường học.
4.2. Bài học kinh nghiệm
- Trong quá trình giảng dạy của mình tôi đã áp dụng sáng kiến này để rèn luyện kĩ năng đọc và phân tích Atlat cho học sinh và giúp các em làm các bài kiểm tra, làm bài thi môn địa lí. Tôi nhận thấy việc áp dụng sáng kiến này đã mang lại hiệu quả thiết thực.
- Với sự hướng dẫn của tôi các em đã đỡ mất nhiều thời gian ghi nhớ kiến thức máy móc, nắm chắc và thành thạo các kĩ năng năng khai thác sử dụng Atlat địa lí Việt Nam trong quá trình học, ôn tập và làm bài kiểm tra đạt kết quả cao.

- Học sinh các lớp khối 8 và khối 9 tôi được phân công giảng dạy, các em đều nắm được những kiến thức cơ bản của môn địa lý và những kỹ năng cơ bản trong sử dụng bản đồ, Atla. Cụ thể là: 100% học sinh các khối lớp đều đạt điểm trên trung bình ,trong đó có nhiều học sinh đạt kết quả khá, giỏi. Học sinh biết cách sử dụng các ứng dụng của bản đồ, biết cách vận dụng các kiến thức địa lí đã học vào giải quyết các vấn đề trong cuộc sống thực tiễn hàng ngày. Mặc dù thời lượng trên lớp các tiết học môn địa lí không nhiều nhưng tôi tin rằng với những kĩ năng về Atlat Đial lí Việt Nam mà tôi đã hướng dẫn học sinh sẽ có thêm niềm yêu thích môn học và đó cũng là động lực giúp tôi quyết tâm tiếp tục áp dụng sáng kiến kinh nghiệm này trong những năm học tiếp theo.

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Việc dạy và học địa lý không thể tách rời bản đồ nói chung và AtLat nói riêng. Đó là cuốn sách giáo khoa thứ hai, khai thác AtLat không chỉ hiểu được kiến thức mà còn là hình ảnh trực quan giúp giáo viên và học sinh trong giảng dạy và học tập rất hiệu quả. Trong các kỳ thi tốt nghiệp THCS, kỳ thi học sinh giỏi đều được sử dụng AtLat để làm bài và khai  kiến thức trong đó. Bản thân tôi hy vọng với những sáng kiến của mình sẻ giúp cho việc giảng day địa lý ngày càng hiệu quả hơn.Bản thân trân trọng cảm ơn những đóng góp ý kiến của quý đồng nghiệp.

2. Khuyến nghị

       Qua quá trình nghiên cứu đề tài , để nâng cao hiệu quả sử dụng kênh hình trong dạy học địa lí tôi có một số kiến nghị sau:

-  Đối với giáo viên giảng dạy địa lí cần tạo mọi điều kiện về thời gian trên lớp để hướng dẫn cho học sinh các kĩ năng cần thiết sử dụng bản đồ, Atlat để khai thác kiến thức; kĩ năng vẽ biểu đồ, kĩ năng ôn tâp và vận dụng kiến thức kĩ năng vào làm bài thi môn địa lí.

- Đối với học sinh: cần tạo cho các em có thói quen sử dụng Atlats địa lí Việt Nam ngay từ đầu để hình thành những kĩ năng địa lí.

- Nhà trường : cần đầu tư mua thêm một số bản đồ còn thiếu và bổ sung thêm cuốn Atlat mới để tạo điều kiện cho giáo viên giảng dạy địa lí đạt kết quả cao. Đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng địa giúp cho việc học tập và truyền đạt kiến thức  của giáo viên trong dạy học một cách tốt nhất. 
      Trên đây là toàn bộ những nội dung sáng kiến kinh nghiệm của cá nhân tôi, rất mong ý kiến đóng góp bổ sung của các đồng nghiệp, để sáng kiến có giá trị tốt hơn đối với công tác giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn địa lí trong nhà trường THCS phù hợp với yêu cầu phát triển của sự nghiệp Giáo dục và của đất nước.  

PHẦN IV:TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hướng dẫn ôn tập và trả lời câu hỏi địa lí – Lê Thông.

2. Tuyển chọn những bài ôn luyện kĩ năng thực hành môn địa lí - Đỗ Ngọc Tiến

3. Địa lí kinh tế Việt Nam – Lê Thông

4. Những vấn đề chung về đổi mới giảng dạy trung học co sở môn Địa lí – Nhà xuất bản giáo dục

5. Atlat địa lí Việt nam

6.Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kĩ năng môn địa lí - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Sách giáo khoa Địa lí 8 – Nhà xuấ bản giáo dục

8.Sách giáo viên Địa Lý 8

9. Các tài liệu khác.
                                                                                 Xin chân thành cảm ơn !
Hà Nội , ngày        tháng            năm

                                                                                               Ký tên
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